
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 219636 Nguyễn Thị Mỹ Ái 10/03/2003 Cần Thơ DH21NNA05

2 212249 Nguyễn Thị Mai Anh 04/02/2003 Kiên Giang DH21QTD01

3 214293 Trần Tuấn Anh 19/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

4 210939 Nguyễn Dương Tiến Bảo 29/05/2003 Kiên Giang DH21QTD01

5 211798 Nguyễn Hòai Bảo 28/08/2003 Hậu Giang DH21QLD01

6 2110543 Võ Gia Đạt 30/08/2003 Cần Thơ DH21QHC01

7 210730 Phạm Ngọc Diệu 01/10/2003 An Giang DH21QHC01

8 219740 Tạ Thị Thùy Dương 08/09/2003 Bạc Liêu DH21QLD01

9 211236 Nguyễn Ngọc Hòa 13/09/2003 Hậu Giang DH21NNA01

10 2110130 Đinh Tiên Hoàng 26/11/2003 Quảng Ngãi DH21QTD03

11 2110423 Trần Gia Huy 26/11/2003 Sóc Trăng DH21QTD03

12 214424 Trương Đan Huy 29/03/2003 Kiên Giang DH21QTD03

13 2110154 Cao Thị Như Huỳnh 21/11/2003 An Giang DH21QTD03

14 219686 Đỗ Như Huỳnh 20/12/2002 Cà Mau DH21NNA05

15 211791 Ngô Thị Như Huỳnh 02/04/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

16 2110438 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 27/11/2003 Bạc Liêu DH21QTD03

17 219482 Lê Nhã Khôi 28/09/2003 An Giang DH21QTK01

18 210842 Đào Hoàng Long 24/05/2003 Kiên Giang DH21NNA01

19 219838 Hồ Gia Lực 21/01/2003 Kiên Giang DH21NNA05

20 219741 Trần Thị Cẩm Ly 14/06/2003 Cần Thơ DH21NNA05

21 2110242 Lục Yến My 11/08/2003 Kiên Giang DH21QTD03

22 2110963 Nguyễn Thị Thu Ngân 31/03/2003 Cà Mau DH21QHC01

23 211603 Nguyễn Sỉ Nguyên 10/08/2003 Cà Mau DH21MAR02
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24 210216 Nguyễn Trọng Nguyễn 05/09/2003 Cà Mau DH21NNA01

25 2110250 Lâm Thị Tuyết Nhi 03/08/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

26 225549 Cao Quỳnh Như 11/10/2004 Cà Mau DH22NNA01

27 211336 Mai Cô Huỳnh Như 06/01/2003 Kiên Giang DH21QTS02

28 211462 Nguyễn Thị Huỳnh Như 04/07/2002 Kiên Giang DH21QHC01

29 219866 Phạm Dương Yến Quỳnh 28/10/2003 Bạc Liêu DH21NNA05

30 213353 Lê Thị Hồng Tâm 09/09/2003 An Giang DH21QTK01

31 2110397 Nguyễn Ngọc Thảo 11/12/2003 Kiên Giang DH21QTD03

32 219603 Trương Thị Thanh Thảo 25/11/2003 Kiên Giang DH21NNA05

33 2110231 Nguyễn Thị Phương Thi 26/02/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

34 219930 Trần Huy Thịnh 11/04/2003 Hậu Giang DH21NNA05

35 213497 Lê Như Thuật 20/08/2002 Hậu Giang DH21MAR02

36 2110343 Đỗ Thị Anh Thuy 28/12/2003 Bạc Liêu DH21QTD03

37 213424 Lê Trung Toàn 08/07/2003 Cần Thơ DH21QTK01

38 219569 Trần Thị Hồng Trân 11/10/2003 Cần Thơ DH21NNA05

39 211285 Lê Thị Thùy Trang 16/12/2003 Hậu Giang DH21QTK04

40 211315 Nguyễn Thanh Trúc 20/01/2003 Bạc Liêu DH21QTD01

41 2110807 Du Nhật Trường 07/10/2003 Cà Mau DH21QTD03

42 211648 Nguyễn Điệp Duy Uyên 02/01/2003 Cà Mau DH21QLD01

43 211924 Lê Cẩm Vân 29/09/2003 Cà Mau DH21MAR02
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